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MÔN THI : ACC 382 (B) Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 - 11/06/2025   -   Phòng thi 801A - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204905901 Trần Hoàng Phúc An ACC 382 B K28KDN

2 28204906599 Kiều Thị Mỹ An ACC 382 B K28KDN

3 28204946410 Nguyễn Thị Tâm Anh ACC 382 B K28KDN

4 28204950432 Đỗ Thị Lan Anh ACC 382 B K28KDN

5 28205006908 Nguyễn Quỳnh Anh ACC 382 B K28KKT

6 28205102174 Trần Hà Anh ACC 382 B K28KDN

7 28214953953 Lê Đức Anh ACC 382 B K28KDN

8 28206533467 Nguyễn Thị Ngọc Ánh ACC 382 B K28KKT

9 28204853560 Trần Thị Minh Châu ACC 382 B K28KDN

10 28204905356 Nguyễn Thị Kim Cúc ACC 382 B K28KDN

11 27212700961 Quách Thiện Đạt ACC 382 B K27QNT

12 28204904310 Lê Ái Diễm ACC 382 B K28KKT

13 28204135158 Trương Doanh Doanh ACC 382 B K28KDN

14 28204604862 Cao Đặng Thùy Dung ACC 382 B K28KDN

15 28204904403 Trương Thị Kiều Giang ACC 382 B K29KKT NỢ HP

16 28204923994 Hồ Thị Phương Giang ACC 382 B K28KDN

17 28204953722 Đặng Thị Trà Giang ACC 382 B K28KDN

18 28204605629 Nguyễn Thu Hà ACC 382 B K28KDN
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2/6

MÔN THI : ACC 382 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 11/06/2025   -   Phòng thi 801B - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204946330 Mai Thị Thu Hà ACC 382 B K28KDN

2 28204601990 Đỗ Thuý Hằng ACC 382 B K28KKT

3 28204654646 Phạm Thị Thanh Hằng ACC 382 B K28KDN

4 28205051884 Phan Thị Thúy Hằng ACC 382 B K28KKT

5 28204905601 Nguyễn Thị Thu Hiền ACC 382 B K28KDN

6 28204351025 Trần Phạm Diễm Hiếu ACC 382 B K28QNT

7 30204353528 Lê Thị Hương ACC 382 B K30QNT

8 28204901994 Phan Phương Huyền ACC 382 B K28KDN

9 28204903975 Nguyễn Thị Huyền ACC 382 B K28KDN

10 28209502851 Bùi Thị Khánh Huyền ACC 382 B K28KKT

11 29213280332 Nguyễn Phi Kiên ACC 382 B K29NAD NỢ HP

12 28204953739 Dương Thị Kiều ACC 382 B K28KKT

13 28204904606 Đặng Thị Mỹ Lệ ACC 382 B K28KDN

14 28204953777 Nguyễn Thúy Liễu ACC 382 B K28KDN

15 28204349843 Nguyễn Thị Thùy Linh ACC 382 B K28QNT

16 28204941092 Nguyễn Thị Bảo Linh ACC 382 B K28KDN

17 28204740559 Lê Thị Ngọc Mai ACC 382 B K28KDN

18 28204903606 Lê Xuân Mai ACC 382 B K28KDN
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3/6

MÔN THI : ACC 382 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 11/06/2025   -   Phòng thi 802 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28205040037 Lâm Thị Tuyết Mai ACC 382 B K28KDN

2 28204900336 Trương Thị Trà Mi ACC 382 B K28KDN

3 28204953814 Vũ Thị Ngọc Minh ACC 382 B K28KKT

4 28204939470 Dương Hà My ACC 382 B K28KDN

5 28204955032 Võ Lê Trà My ACC 382 B K28KDN

6 27212501489 Trần Nguyễn Khánh Nam ACC 382 B K27KKT

7 27202642839 Đỗ Thị Mĩ Ngân ACC 382 B K28KDN

8 28204345807 Hồ Thị Hiếu Ngân ACC 382 B K28QNT

9 28204902074 Huỳnh Thu Ngân ACC 382 B K28KDN

10 28204604949 Nguyễn Thị Thanh Nhàn ACC 382 B K28KDN

11 28204806964 Trần Nguyễn Yến Nhi ACC 382 B K28KDN

12 28204853942 Nguyễn Thị Yến Nhi ACC 382 B K28KDN

13 28204903831 Lê Phương Nhi ACC 382 B K28KDN

14 28204948459 Nguyễn Hồ Uyển Nhi ACC 382 B K28KDN

15 28204953832 Triệu Yến Nhi ACC 382 B K28KDN

16 28214303199 Nguyễn Thị Yến Nhi ACC 382 B K28QNT

17 28204351237 Trần Thị Ngọc Như ACC 382 B K28QNT

18 28205052327 Lê Thị Huỳnh Như ACC 382 B K28KKT
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4/6

MÔN THI : ACC 382 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 11/06/2025   -   Phòng thi 803 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204934447 Đặng Thị Kiều Oanh ACC 382 B K28KDN

2 28204950870 Phan Võ Kiều Oanh ACC 382 B K28KDN

3 28204951562 Trần Thị Kim Oanh ACC 382 B K28KDN

4 27202653332 Võ Thị Hậu Phước ACC 382 B K27KDN

5 28204902910 Nguyễn Thị Thu Phương ACC 382 B K28KDN

6 28206750798 Nguyễn Đình Diễm Phương ACC 382 B K28KDN

7 28208049478 Nguyễn Trần Diệu Phương ACC 382 B K28KDN

8 26202500243 Lê Thị Tú Quyên ACC 382 B K27KKT

9 28204552464 Cao Ngọc Bảo Quyên ACC 382 B K28KDN

10 28204602964 Hồ Thị Diễm Quỳnh ACC 382 B K28KDN

11 28204954836 Hồ Nguyễn Như Quỳnh ACC 382 B K28KDN

12 28204902549 Trương Thị Sen ACC 382 B K28KDN

13 28214903826 Hà Phước Sơn ACC 382 B K28KDN

14 28207101962 Nguyễn Thị Thu Sương ACC 382 B K28KDN

15 27202641902 Nguyễn Thị Ngọc Thạch ACC 382 B K27KDN

16 28204901822 Võ Phương Thảo ACC 382 B K28KDN

17 28204953855 Đoàn Thị Thanh Thảo ACC 382 B K28KDN
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5/6

MÔN THI : ACC 382 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 11/06/2025   -   Phòng thi 901A - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204953863 Trương Thị Kim Thảo ACC 382 B K28KDN

2 28214901514 Trần Minh Thiên ACC 382 B K28KDN

3 28204500299 Đoàn Thị Mỹ Thơm ACC 382 B K28KDN

4 28204904011 Trần Ngọc Kiều Thu ACC 382 B K28KDN

5 28204902898 Lê Nữ Thiên Thư ACC 382 B K28KDN

6 28204903750 Nguyễn Thị Ngọc Thư ACC 382 B K28KDN

7 28204946001 Nguyễn Thị Minh Thư ACC 382 B K28KDN

8 28204953867 Đỗ Vân Thư ACC 382 B K28KDN

9 28206602817 Đào Minh Thư ACC 382 B K28KKT

10 28206504646 Nguyễn Thị Thuận ACC 382 B K28KDN

11 28204653290 Nguyễn Thị Hoài Thương ACC 382 B K28KKT

12 28204953866 Phạm Thị Thanh Thúy ACC 382 B K28KDN

13 28209400891 Lê Thu Thúy ACC 382 B K28KDN

14 28204901661 Lê Thị Mỹ Tiên ACC 382 B K28KDN

15 28204749529 Lê Thị Huyền Trân ACC 382 B K28KDN

16 28204903743 Đặng Trần Bảo Trân ACC 382 B K28KDN

17 28204354851 Phan Trần Linh Trang ACC 382 B K28QNT

18 28204748045 Trần Đặng Hoàng Trang ACC 382 B K28QNT
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6/6

MÔN THI : ACC 382 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Thuế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 11/06/2025   -   Phòng thi 901B - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204802948 Dương Nguyễn Thùy Trang ACC 382 B K28KDN

2 28204900254 Châu Ánh Trang ACC 382 B K28KDN

3 28204939504 Lê Thị Quỳnh Trang ACC 382 B K28KDN

4 27202641658 Trương Thị Kiều Trinh ACC 382 B K27KDN

5 28204345359 Nguyễn Thị Việt Trinh ACC 382 B K28KDN

6 28204354792 Bùi Thị Trinh ACC 382 B K28QNT

7 28204953876 Nguyễn Thị Mỹ Trinh ACC 382 B K28KDN

8 28206251504 Nguyễn Thị Kiều Trinh ACC 382 B K28KDN

9 28204103369 Vương Thị Kim Tuyến ACC 382 B K28KDN

10 28204326804 Lê Anh Tuyết ACC 382 B K28KDN

11 28204934536 Nguyễn Thị Thúy Vân ACC 382 B K28KDN

12 28204951738 Đỗ Lê Hồng Vân ACC 382 B K28KDN

13 28204802417 Mai Võ Tường Vy ACC 382 B K28KKT

14 28204904965 Trần Huỳnh Hà Vy ACC 382 B K28KDN

15 28204951880 Trương Thị Kiều Vy ACC 382 B K28KDN

16 28208105974 Hứa Thảo Vy ACC 382 B K28QNT

17 28206203583 Phan Thị Như Ý ACC 382 B K28KDN

18 27212539722 Hồ Sỹ Cương ACC 382 A K27KKT Thi ghép
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